
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO 
Kết quả cải cách thể chế 7 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Công văn số 4537/UBND-NCKS ngày 12/7/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023; Sở 
Tư pháp báo cáo kết quả hoạt động cải cách thể chế trong 7 tháng đầu năm 2023 
như sau:

I. Công tác cải cách thể chế của tỉnh:
1. Về công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL
Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL và công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 20231 và triển khai thực hiện. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 
12/01/2023 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND 
tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2022 
gồm 78 văn bản trong đó 50 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ năm 
2022, 08 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2022, 
19 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần năm 2022 và 01 văn bản 
quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần trước ngày 01/01/2022; Báo cáo số 
21/BC-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh kết quả kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các 
sở, ban, ngành và địa phương thực hiện rà soát tất cả các văn bản QPPL theo 
chuyên đề, lĩnh vực khi có yêu cầu. Qua đó, ngày 04/01/2023, Sở Tư pháp đã có 
Công văn số 13/STP-VBTT về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản 
theo chuyên đề nhằm báo cáo kết quả rà soát đối với 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Nội dung quy định về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn 
lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022; việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

1 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 
2023.
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Chuyên đề 2: Nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 
Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. 

Qua kiểm tra, rà soát danh mục các văn bản không phát hiện văn bản nào 
có dấu hiệu trái pháp luật.

2. Về công tác theo dõi thi hành pháp luật:
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật năm 20232. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 602/KH-
UBND ngày 07/02/2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 
tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó, xác định nội dung trọng 
tâm là: theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt 
hàng, dịch vụ thiết yếu và theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc 
làm.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 
04/5/2023 về Khảo sát và đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật 
về lao động, việc làm. 

Ngoài ra, Sở Tư pháp tham mưu đoàn kiểm tra liên ngành ban hành Kế 
hoạch số 43/KH-ĐKT ngày 20/6/2023 của về Kiểm tra tình hình thi hành pháp 
luật về lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, đoàn 
kiểm tra sẽ thực hiện kiểm tra tại UBND huyện Núi Thành, UBND Thành phố 
Hội An và một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 7 năm 2023.

Tính từ ngày 10/12/2022 đến ngày 10/6/2023 (thời điểm chốt số liệu 6 
tháng đầu năm theo Công văn số 3326/UBND-NCKS ngày 26/5/2022) tỉnh đã ban 
hành 23 văn bản QPPL trong đó có: 05 Nghị quyết và 18 Quyết định. Tính từ ngày 
01/01/2023 đến ngày 20/7/2023, tỉnh đã ban hành 22 văn bản QPPL trong đó có: 
09 Nghị quyết và 13 Quyết định). Cấp huyện và cấp Xã chưa ban hành văn bản 
QPPL nào.

II. Công tác cải cách thể chế của Sở Tư pháp
Bám sát công tác năm 2023 của UBND tỉnh ban hành, Sở Tư pháp xây 

dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện, ngày 18/01/2023 Sở Tư pháp ban hành 
Quyết định số 18/QĐ-STP về Kế hoạch cụ thể triển khai các nhiệm vụ cụ thể năm 
2023; trong đó có nhiệm vụ cải cách thể chế. 

2 Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 
2023.
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Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 
29/5/2023 về việc phân cấp cho Sở Tư pháp thẩm quyền thực hiện một số nội 
dung trong lĩnh vực nuôi con nuôi, lĩnh vực quản lý về hội, lĩnh vực công chứng, 
thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá, trợ giúp pháp lý. 

Trên đây là báo cáo cải cách thể chế 7 tháng đầu năm 2023 của Sở Tư pháp 
báo cáo Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, VB-TT (1).

                  KT.GIÁM ĐỐC
                PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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PHỤ LỤC 02
SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-STP  ngày         /        /2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam)

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá 
(tại thời 

điểm báo 
cáo)

Giải trình vướng mắc 
chưa thực hiện được 

Tài liệu kiểm chứng
(số, kí hiệu và ngày ban hành của 
văn bản đối với các nhiệm vụ đã 

hoàn thành)

1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC
1.5. Đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ CCHC 2.00

Có từ 3 sáng kiến hoặc giải pháp mới trở lên: 2.00
Có 2 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1.50
Có 1 sáng kiến hoặc giải pháp mới: 1.00
Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới: 0

2. CẢI CÁCH THỂ CHẾ
2.1. Theo dõi thi hành pháp luật (TDTHPL) 3.00 3

2.1.1. Thực hiện các hoạt động về TDTHPL 2.00 2

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: 1 1

- Kế hoạch số 602/KH-UBND 
ngày 07/02/2023 theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trong lĩnh vực 
trọng tâm, liên ngành trên địa bàn 
tỉnh năm 2023
- Kế hoạch số 43/KH-ĐKT ngày 
20/6/2023 của về Kiểm tra tình 
hình thi hành pháp luật về lĩnh vực 
lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh 
năm 2023

Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật: 1 1
Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 
04/5/2023 về Khảo sát và đánh giá 



5

STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá 
(tại thời 

điểm báo 
cáo)

Giải trình vướng mắc 
chưa thực hiện được 

Tài liệu kiểm chứng
(số, kí hiệu và ngày ban hành của 
văn bản đối với các nhiệm vụ đã 

hoàn thành)

tình hình thực hiện các quy định 
của pháp luật về lao động, việc làm

2.1.2. Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật 1.00 1 Đang trong quá trình kiểm tra và 
khảo sát, chưa có kết quả xử lý

Ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả 
TDTHPL theo thẩm quyền:1
Không ban hành đầy đủ văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết 
quả TDTHPL theo thẩm quyền:0

2.2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 1.50 1.5

2.2.1. Thực hiện công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 0.50 0.50

Quyết định số 111/QĐ-UBND 
ngày 12/01/2023 công bố danh 
mục văn bản quy phạm pháp luật 
do HĐND, UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành hết hiệu lực toàn bộ, 
hết hiệu lực một phần năm 2022

Kịp thời, đúng quy định:0.5
Không kịp thời hoặc không đúng quy định: 0

0.5

2.2.2. Kết quả sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản QPPL sau 
rà soát 1.00 1

Tính điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số văn bản cần phải xử lý.
b là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý.
Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa.

2.3. Xử lý văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền 
kiến nghị 1.50 1.5 Không có văn bản trái pháp luật
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STT Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần Điểm 
tối đa

Điểm tự 
đánh giá 
(tại thời 

điểm báo 
cáo)

Giải trình vướng mắc 
chưa thực hiện được 

Tài liệu kiểm chứng
(số, kí hiệu và ngày ban hành của 
văn bản đối với các nhiệm vụ đã 

hoàn thành)

Tính điểm theo công thức: (b/a) *điểm tối đa. Trong đó:
a là tổng số văn bản cần phải xử lý.
b là số văn bản đã hoàn thành việc xử lý.
Trường hợp a = 0 thì đạt điểm tối đa.


